
 

 

Phụ lục I: DANH MỤC TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo số:4398/TB-T02-HĐTLTS ngày 23 tháng 6 năm 2026 

 của Học viện Cảnh sát nhân dân) 

STT Danh mục thẩm định ĐVT 
Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) 

A Tài sản   

I Máy móc, thiết bị điện tử   

1 Máy tính để bàn các loại Bộ 370 

2 ổ cứng máy tính IBM A50 Cái 1 

3 Máy tính xách tay các loại Bộ 20 

4 Máy in các loại Cái 47 

5 Điều hòa các loại Chiếc 221 

6 Máy quét các loại Cái 5 

7 Máy chiếu các loại Cái 100 

8 Màn chiếu treo tường các loại Cái 17 

9 Tivi các loại Cái 48 

10 Máy điện thoại di động các loại Cái 4 

11 Micro, tai nghe các loại Cái 171 

12 
Bộ điều khiển trung tâm (Bộ khuyếch đại đường 

truyền) 
Bộ 1 

13 Switch các loại Cái 20 

14 
Bộ máy trạm quản trị phòng lab và cài đặt các phần 

mềm 
Bộ 8 

15 
Điều khiển trung tâm Master Control Unit (Phòng tin 

học 50 + lý thuyết 70-100) 
Cái 8 

16 Bộ phát sóng không dây Bộ 50 

17 
Bộ phân tích và nhận lệnh J-Com JBA550 (Gói thầu 

phòng học đa năng 48 học viên 2011) 
Bộ 48 

18 Lưu điện, ổn áp các loại Cái 7 

19 
Thiết bị phần cứng tường lửa, TB bvệ mật fortinet 18 

cổng 
Cái 1 

20 TB Tap trích dữ liệu thu đóng đg truyền Internet TB 1 

21 
Điều khiển Wiless Presenter (Phòng tin học 50 + lý 

thuyết 70-100) 
Cái 8 

22 
Card lan Wireless (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-

100) 
Cái 8 

23 Tăng âm, Ampli các loại Cái 83 

24 
Loa hộp TOA + loa BOSS (Phòng tin học 50 + lý 

thuyết 70-100) 
Cái 102 

25 
Phụ kiện lắp đặt hệ thống (Phòng tin học 50 + lý 

thuyết 70-100) 
Bộ 8 
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26 
Bộ cáp chuyên dùng RGB (Phòng tin học 50 + lý 

thuyết 70-100) 
Bộ 8 

27 
Trung tâm báo cháy 10 kênh (Thiết bị điện Nhà hiệu 

bộ) 
Bộ 1 

28 Máy bơm, động cơ bơm các loại Cái 16 

29 Xe đẩy rửa rau INOX xe 2 

30 Thang trở hàng nhà ăn 9 tầng 300kg Cái 1 

31 Đồng hồ công cộng (1.800x1.800) Cái 1 

32 Máy phơi 1293 vcn Cái 1 

33 Máy xén giấy 1245 Cái 1 

34 Cáp quang, cáp mạng các loại m 3970 

35 Bộ chuyển đổi tín hiệu quang Bộ 20 

36 Dây nhảy quang m 9 

37 
Hệ thống cấp điện các thiết bị (máy xoay chiểu+máy 

khởi động) (Giáo cụ trực quan) 
Bộ 2 

38 
Thiết bị mạng cho hệ thống và vật liệu phụ + cài đặt 

hệ thống điều hành mạng máy tính (Thiết bị vi  tính) 
Bộ 1 

39 
Thiết bị kết nối mạng cho máy trạm AMP (Gói thầu 

phòng học đa năng 48 học viên 2011) 
Bộ 1 

40 
Cassette chuyên dụng JMR-5500 (Gói thầu phòng học 

đa năng 48 học viên 2011) 
Cái 2 

41 
Bộ điều khiển và phân chia tín hiệu JVD500 (Gói 

thầu phòng học đa năng 48 học viên 2011) 
Bộ 1 

42 
Hệ thống cáp nối 14pin (Gói thầu phòng học đa năng 

48 học viên 2011) 
m 48 

43 
Hệ thống cáp nối 15pin (Gói thầu phòng học đa năng 

48 học viên 2011) 
m 48 

44 ống kính cho máy ảnh Canon EOS 7D Cái 1 

45 Bộ điều khiển trình chiếu Bộ 6 

46 Bộ cáp nối chuyên dụng Bộ 6 

47 Cục công suất TOA 360W PA 3640B Cái 1 

48 
Bộ điều khiển trung tâm (phòng học NN 48HV gđ 

2008-2020) 
Bộ 1 

49 
Bộ điều khiển lệnh và phân tích (phòng học NN 48 

HV gđ 2008-2020) 
Bộ 1 

50 
Bộ chuyển đổi tín hiệu (phòng học NN 48 HV gđ 

2008-2020) 
Bộ 1 

51 
Cáp tín hiệu Console (phòng học NN 48HV gđ 2008-

2020) 
m 48 

52 Cáp nối STP (phòng học NN 48 HV gđ 2008-2020) m 48 

53 
Thiết bị nối mạng Cissco (phòng học NN 48HV gđ 

2008-2020) 
Bộ 1 
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54 Thiết bị kết nối (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) Bộ 1 

55 Đàn Organ Yamaha PSRS910 Cái 1 

56 Khung ảnh Inox 304, mái Inox lá dầy 0,6 Cái 14 

57 Giường sắt các loại Chiếc 175 

58 Mua main máy chủ  X3400 Cái 1 

59 Linh kiện điện tử (phòng học thực hành CN KTHS) Cái 30 

60 Mỏ hàn nung 40W (phòng học thực hành CN KTHS) Cái 30 

61 Bộ jack kết nối hệ thống âm thanh HT200 Bộ 1 

62 Mạng vi tính, truyền hình Nhà hiệu bộ HT 1 

63 Quạt các loại Cái 320 

64 Thiết bị đổ rác (Thiết bị điện,... Nhà hiệu bộ) TB 1 

65 
Cáp điện XLPE/PVC 4x240 HQ (Thiết bị điện,... Nhà 

hiệu bộ) 
m 150 

66 
Kim thu sét PULSAR 18, bán kính b.vệ 55m (Thiết bị 

điện,... Nhà hiệu bộ) 
Cái 1 

67 Phụ kiện điều hòa (Máy điều hòa cục bộ Nhà hiệu bộ) Cái 1 

68 Máy đánh giầy CX-1106G máy 2 

69 Pano chính chữ inox Cái 1 

70 Tủ cơm các loại Chiếc 1 

71 Giá để dụng cụ inox Cái 2 

72 Hệ thống hút khói bếp inox Cái 1 

73 Xe chậu rửa Inox 2ngăn có bánh xe Cái 1 

74 
Tủ trạn 5 tầng kèm 1 nóc 304, dầy 1mm 

(2000x700x1800)mm 
Cái 2 

75 
Bộ giá đỡ thực phẩm kho đông lạnh +khay hứng nước 

Inox 
Bộ 1 

76 Xe ủ cơm các loại Cái 3 

77 Kho gas CN, hệ thống gas công nghiệp Bộ 1 

78 Bếp á 3 họng (KT 2400x800x1150)mm Cái 4 

79 Logo các loại Cái 6 

80 Đèn pháo hoa 5 tầng Cái 1 

81 Cáp nguồn cho đầu đọc (hệ thống KSNB) m 1760 

82 Lắp đặt thiết bị (hệ thống KSNB) Cái 1 

83 Biển tuyên truyền Cái 1 

84 
Biểu tượng (trống, logo huy chương, bộ chữ, bông 

sen) 
Cái 1 

85 Automat Simen 1000Ah (Đức) Cái 2 

86 
Mua máy phun BTN ALC dùng điện Model: 

VJ150/3,0 Trung Quốc 
Cái 1 

87 Vỏ đồng hồ công cộng KT1800x2100 Cái 1 

88 
Hệ thống truyền hình (450m cáp, 8 đầu BNC, 8 đầu 

RCA, 2 dầu DDB, 1 đầu chuyển, 1 chuyển tín hiệu) 
Cái 1 
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89 Máy phơi bản tự động SBK-1150D Cái 1 

90 Ghen nhựa Sino 2m m 400 

91 Cân trọng tải xe điện tử (P.tiện KT ng.vụ) Cái 1 

92 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, atstomat, 

tắc kê sắt, vít nở...) + Đào tạo, hướng dẫn 
Bộ 1 

93 Hệ thống biển báo điện tử (Công cụ hỗ trợ) Cái 2 

94 
Bục giao thông, chất liệu sắt, kèm ô che mưa (Công 

cụ hỗ trợ) 
Cái 2 

95 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, công tắc, 

ốc vít...) + Đào tạo chuyển giao công nghệ 
Bộ 1 

96 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị - ASEAN + Đ.tạo chuyển 

giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị vi 
Bộ 1 

97 
Bản đồ giao thông Việt Nam có chỉ dẫn điện tử (Giáo 

cụ trực quan) 
Cái 1 

98 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, át, ổ cắm, 

phích cắm, công tắc, tắc kê, ốc vít...) + Đt 
Bộ 1 

99 
Bàn ghế gỗ học sinh DMF cho 2 h.viên khung sắt sơn 

tĩnh điện 1100x410x750 (Các loại dụng cụ khác) 
Cái 40 

100 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, át, ổ cắm, 

đế âm, phích cắm, công tắc, tắc kê, ốc vít.. 
Bộ 1 

101 Khung  ảnh các loại Cái 34 

102 Bút quang U-Pointer Cái 5 

103 Máy Photocopy các loại Chiếc 42 

104 Tổng đài khuyết đại tín hiệu cameRa Cái 1 

105 Máy phối trang Collator TC 5100 Cái 1 

106 Đầu ghi hình, đầu video các loại Cái 10 

107 Bảng điện tử Cái 1 

108 Bộ thu phát sóng kèm âm ly Bộ 13 

109 Tủ sấy, tủ xông, hút độc, tủ bảo quản, tủ lạnh các loại Cái 1 

110 BĐTử Cái 1 

111 Bộ hút mùi, khói nhà ăn Bộ 1 

112 Đàn  oóc gan Cái 1 

113 Bàn thí nghiệm INOX Chiếc 4 

114 Máy ép sách K2-01 ( trung quốc) Cái 1 

115 Cân METLERTO LEDO 200g-220v-6v-50hz Cái 1 

116 Cân xe ôtô quá tải M200-Canada - Bộ cấp Cái 1 

117 Thiết bị 1001 kvv đài loan Cái 8 

118 Thiết bị SPR5007 (đài loan ) Cái 9 

119 Thiết bị T1500 (đài loan ) Cái 10 

120 Thiết bị T2600 Cái 9 

121 Tổ hợp khởi động rèn luyện (TQ) Bộ 3 

122 Thiết bị 6020 L3 đài loan Cái 10 

123 Thiết bị ST3012 + Lắc eo đài loan Cái 10 
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124 Bảng viết tương tác mimioxi đồng bộ Cái 1 

125 Máy MOTOROLA bộ đàm thông tin Cái 9 

126 Tổng đài điện thoại các loại Cái 2 

II Đồ sắt, inox   

141 Tủ sắt, giá sắt các loại Chiếc 80 

III Đồ gỗ   

142 
Đồ gỗ các loại (Bàn ghế, sofa, salon, cabin học, sa 

bàn,....) 
Cái 566 

B Công cụ dụng cụ   

I Máy móc, thiết bị   

1 Máy hủy tài liệu (TCII cấp nguồn KP môi trường) Cái 1 

2 Tủ lạnh các loại Cái 45 

3 Điện thoại các loại Cái 4 

4 Máy fax các loại Cái 2 

5 Máy quét tài liệu các loại Cái 5 

6 
Switch nối mạng cho hệ thống Micronet SP659CS 

(Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 
Cái 1 

7 Memory (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) Cái 8 

8 
Các thiết bị nối mạng cho phòng học (Phòng tin học 

50 + lý thuyết 70-100) 
Cái 1 

9 
Phụ kiện + vật liệu phụ (Phòng tin học 50 + lý thuyết 

70-100) 
Cái 1 

10 Micro, chân micro các loại Cái 75 

11 Máy ghi âm KTS (DA Khoa CSĐT 2011) Cái 2 

12 Máy kiểm tra tiền (DA Khoa CSĐT 2011) Cái 2 

13 Thiết bị truy cập Internet Cái 1 

14 Mêgaphone LC311 (Bộ cấp) Cái 5 

15 
Lắp đặt cáp tín hiệu 20 đôi 20x2x0,5 (Hệ thống báo 

cháy Nhà hiệu bộ) 
m 180 

16 Máy hút ẩm Edison Cái 1 

17 Máy đếm tiền Cái 1 

18 Rack 6U Cái 1 

19 Rack 27U Cái 1 

20 Bộ thu phát sóng không dây Bộ 1 

21 Switch 24P AS-SF90D-24 Cái 1 

22 
Thiết bị kết nối mạng và chuyển mạch cho hệ thống - 

ASIA (Thiết bị vi tính điện tử) 
Bộ 1 

23 
Bộ cáp tín hiệu RGB, VIDEO, nguồn cho máy chiếu - 

ASEAN (Thiết bị vi tính điện tử) 
Bộ 5 

24 Đèn các loại (máy ảnh, bàn, ưu tiên, mổ, ...) Cái 25 

25 Wireles card Cái 6 

26 Memory card Cái 6 

27 Máy kim từ điển Cái 1 
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28 Đầu nối Cái 2 

29 Loa các loại Cái 32 

30 Cáp nối ăng ten các loại m 23 

31 Đầu nối các loại Cái 9 

32 Màn hình các loại Cái 2 

33 Tủ thanh cái chọn bộ (D800xR600xS250) Cái 1 

34 Bộ đổi nguồn (hệ thống KSNB) Cái 6 

35 Hộp nhựa chống bụi (hệ thống KSNB) Cái 6 

36 Giá đỡ thiết bị (hệ thống KSNB) Cái 6 

37 Thiết bị lấy mẫu vân tay (hệ thống KSNB) Cái 1 

38 Tủ điện (hệ thống KSNB) Cái 1 

39 Dây cáp (hệ thống KSNB) m 200 

40 Ống thép phi 40 m 170 

41 Ổ cắm các loại Cái 11 

42 Bồn nước Inox tân á (H1) Cái 1 

43 Tủ thanh Cái chọn Bộ (D800xR600xS250) Cái 1 

44 Giá phẳng 5 tầng Inox (KT 600 x 300 x  1700mm) Cái 1 

45 Giường sắt các loại Cái 80 

46 Két bạc Cái 4 

47 Phích nước, Bộ ấm chén uống trà Cái 1 

48 Hình nộm, Ma nơ canh Cái 2 

49 Rào chắn bảo vệ hiện trường TNGT Cái 1 

50 Một số biển báo giao thông đường bộ Cái 1 

51 Chổi nghiệp vụ các loại Cái 80 

52 Bột phát hiện dấu vết các loại Cái 30 

53 Biển quảng cáo đèn led gian hàng lưu niệm Cái 1 

54 Tủ bảo quản TB âm thanh p.vụ chào cờ) Cái 1 

55 Dây điện Trần Phú m 700 

56 
Mô hình hệ thống phanh dầu tự lực (Giáo cụ tực 

quan) 
Cái 1 

57 Mô hình chế hòa khí ô tô (Giáo cụ trực quan) Cái 1 

58 
Carset chuyên dùng (phòng học NN 48HV gđ 2008-

2020) 
Cái 1 

59 Cabin chuyên dùng cho học viên Cái 15 

60 Màn chiếu các loại Bộ 2 

61 Bộ giá treo máy chiếu Bộ 6 

62 
Bàn ghế giáo viên (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-

100) 
Cái 1 

63 
Giá treo chuyên dùng chống nhiễu (Phòng tin học 50 

+ lý thuyết 70-100) 
Cái 8 

64 La bàn điện tử (DA Khoa CSĐT 2011) Cái 2 

65 Tủ Rack đựng máy chủ (600x800x1400) Cái 1 

66  Xà đơn + xà kép việt nam Cái 12 
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67 
Tủ điện, tủ đựng bát đĩa, xoong nồi, dụng cụ nhà 

bếp... 
Cái 1 

68 Máy huỷ TL HPEC C2410 Cái 1 

69 Thiết bi w B660 đài loan Cái 6 

70 Tai nghe nhật Cái 3 

71 Máy hút bụi, hút ẩm các loại Cái 12 

72 Giá loa, cột loa, chân loa các  loại Cái 9 

73 Khối thu không dây TU 3800 Cái 2 

74 Adapto 220v-12v nhật Cái 3 

75 Đàn ghi ta điện Cái 3 

76 Trống điện tử Cái 1 

77 Đàn oocgan Cái 1 

78 Máy phát điện 1,2 VV Cái 1 

79 Bộ thu phát sóng các loại Cái 7 

80 Giá để giáo trình Cái 6 

81 Giá báo bo sơn Cái 2 

82 Máy nhắn tin Cái 2 

83 Mô tơ 4,5 Kw Cái 1 

84 Động cơ các loại Cái 2 

85 Máy cất nước INOX  21 HNT ( D10 ) Cái 1 

86 Bàn INOX Cái 2 

87 Giá hai đốt thí nghiệm INOX Cái 2 

88 Máy hút chân không CB 740310 Cái 1 

89 đầu báo cháy, khói Cái 3 

90 Biển báo đường Bộ  Cái 1 

II Đồ gỗ   

93 Đồ gỗ các loại (Bàn, ghế, giường, tủ, trống, tranh, ....) Cái 178 

93 Ghế xoay, ghế gấp các loại Cái 149 



 

 

Phụ lục II: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM  

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo số:  /TB-T02-HĐTLTS ngày    tháng 6 năm 2026 của  

Học viện Cảnh sát nhân dân) 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

I 
Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do 

Bộ Tư pháp công bố 
 

1 
Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố 

Đủ điều 

kiện 

2 
Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ 

Tư pháp công bố 

Không đủ 

điều kiện 

II 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 

đối với loại tài sản đấu giá 
19,0 

1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 10,0 

1.1 
Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc 
5,0 

1.2 Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện 5,0 

2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 5,0 

2.1 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức 

hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá 

(có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 

2,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức 

phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 
3,0 

3 

Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên. 

Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin 

điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp 

2,0 

4 

Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong 

năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình 

thức trực tuyến 

1,0 

5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

III 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội 

dung trong phương án) 
16,0 

1 
Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số 

vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 
4,0 
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1.1 Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

1.2 Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

2 

Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu 

giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp 

nhận hồ sơ) 

4,0 

3 
Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia 

đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá 
4,0 

3.1 Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật 2,0 

3.2 
Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng 

đối với tài sản đấu giá 
2,0 

4 

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá 

hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật 

tự của phiên đấu giá 

4,0 

IV 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài 

sản 
57,0 

1 

Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm 

cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 

15,0 

1.1 Dưới 20 cuộc đấu giá 12,0 

1.2 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá 13,0 

1.3 Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá 14,0 

1.4 Từ 70 cuộc đấu giá trở lên 15,0 

2 
Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 
7,0 

2.1 
Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc 

đấu giá thành nào) 
4,0 

2.2 Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành 5,0 

2.3 Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành 6,0 

2.4 Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên 7,0 

3 

Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá 

khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu 

nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc 

đấu giá và các tài liệu có liên quan) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 

7,0 

3.1 Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) 4,0 
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3.2 Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc 5,0 

3.3 Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc 6,0 

3.4 Từ 50 cuộc trở lên 7,0 

4 

Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh 

lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản 

chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới dây. Trường hợp kết 

quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. 

Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 

điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. 

3,0 

4.1 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành 

trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất 

(Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm 

3,0 

4.2 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành 

trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn 

liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: Số điểm của B 

= (U x 3)/Y 

 

4.3 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành 

trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền 

kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu 

trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y 

 

5 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời 
điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt 
động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp 
đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có 
hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 

7,0 

5.1 Có thời gian hoạt động dưới 5 năm 4,0 

5.2 Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm 5,0 

5.3 Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm 6,0 

5.4 Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên 7,0 

6 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 
4,0 

6.1 01 đấu giá viên 2,0 

6.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 3,0 

6.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 4,0 

7 Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm 4,0 
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dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty 

đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp đấu giá tư nhân (Tính từ 

thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định 05/2005/NĐ-

CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc 

đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài 

sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin 

về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 

7.1 Dưới 05 năm 2,0 

7.2 Từ 05 năm đến dưới 10 năm 3,0 

7.3 Từ 10 năm trở lên 4,0 

8 
Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 
5,0 

8.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 3,0 

8.2 Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 4,0 

8.3 Có từ 04 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 5,0 

9 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách 

Nhà nước trong năm trước liền kề đối với Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận 

bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì 

có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà 

nước) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 

5,0 

9.1 Dưới 50 triệu đồng 3,0 

9.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 4,0 

9.3 Từ 100 triệu đồng trở lên 5,0 

V 
Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định 
8,0 

1 

Các cuộc đấu giá thành hoặc thành một phần trong năm 2024 đều tăng 

so với giá khởi điểm. (Có bảng kê toàn Bộ các cuộc đấu giá trong 

năm 2024 theo Biểu mẫu BM01 kèm theo Thông báo này; Có báo cáo 

tổng kết năm 2024 gửi Sở tư pháp gửi kèm (bản photo)) 

2,0 

2 
Trong vòng 03 năm trước liền kề, đã từng tổ chức đấu giá tài sản cùng 

loại của Học viện Cảnh sát nhân dân, có kết quả đấu giá thành hoặc 
3,0 
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thành một phần từ 05 hợp đồng trở lên và đều tăng so với giá khởi 

điểm (Có danh sách theo Biểu mẫu BM02 kèm theo Thông báo này) 

3 

Trong năm 2024, 2025 không có khách hàng từ chối ký hợp đồng, hoặc 

từ chối nhận tài sản, hoặc bỏ cọc đối với các cuộc đấu giá thành có 

phần chênh lệch tăng từ 100% trở lên so với giá khởi điểm. (Có danh 

sách theo Biểu mẫu BM03 kèm theo Thông báo này và hóa đơn Giá 

dịch vụ đấu giá tài sản (bản photo) của các cuộc đấu giá tại mục này) 

3,0 

Tổng số điểm 100 

Ghi chú:  

1. Tiêu chí đánh giá chấm điểm tại Phụ lục này không bao gồm tài sản đấu giá là biển số xe theo quy 

định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường Bộ và tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức tự 

nguyện đấu giá.  

2. Cuộc đấu giá thành quy định tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 phần IV Phụ lục này là cuộc đấu 

giá có ít nhất một tài sản đấu giá thành. Cuộc đấu giá không thành quy định tại mục 1 Phần IV Phụ 

lục này là cuộc đấu giá không có tài sản nào đấu giá thành và thuộc trường hợp quy định tại Điều 52 

Luật đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung theo khoản 33 và điểm q khoản 45 Điều 1 của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. 

3. Năm trước liền kề tại mục 4 phần II, mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 và mục 9 phần IV Phụ lục này 

được tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025. 

4. Trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia lựa chọn từ ngày 01/01 đến 

ngày 31/3 hàng năm thì số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước 

được tính theo kỳ tính thuế của năm trước của năm liền kề. Trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá 

tài sản nộp hồ sơ tham gia lựa chọn từ ngày 01/4 hàng năm trở đi thì số thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước được tính theo kỳ tính thuế của năm trước liền kề. 

5. Hồ sơ tham gia lựa chọn do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ 

chức hành nghề đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần 

quy định tại Phụ lục này. 

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có 

hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức hành nghề đấu giá 

tài sản, đấu giá viên bị xử lý vi phạm hành chính; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bị cơ quan có 

thẩm quyền xác định không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài 

sản quốc gia trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

có trách nhiệm cung cấp các thông tin này. 

6. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, giấy tờ, tài liệu chứng minh 

trong hồ sơ tham gia lựa chọn của mình. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể gửi kèm theo bản 

đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ tham gia lựa chọn của mình. 

Người có tài sản đấu giá không được yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hoặc cung cấp 

bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản. 

 



 

 

Biểu mẫu BM01 
TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:......................           ................, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH  

CÁC CUỘC ĐẤU GIÁ TRONG NĂM 2024  

(Theo tiêu chí V của Phụ lục II kèm theo Thông báo số         /TB-T02-HĐTLTS ngày    tháng 6 năm 2026 

của Học viện Cảnh sát nhân dân) 

 

STT 
Số hợp đồng, ngày ký 

hợp đồng 

Người có tài sản 

đấu giá 
Tài sản đấu giá 

Giá khởi điểm 

đấu giá 

Giá trúng đấu 

giá 

Chênh lệch so 

với GKĐ 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) (8) 

1        

2        

3        

4        

…        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu mẫu BM02 
TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:......................           ................, ngày       tháng 6 năm 2026 

 

 

BẢNG KÊ CÁC CUỘC ĐẤU GIÁ ĐÃ TỪNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÙNG LOẠI  

CỦA HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG VÒNG 03 NĂM TRƯỚC LIỀN KỀ  

(Theo tiêu chí V của Phụ lục II kèm theo Thông báo số         /TB-T02-HĐTLTS ngày    tháng 6 năm 2026 

của Học viện Cảnh sát nhân dân) 

 

STT 
Số hợp đồng, ngày 

ký hợp đồng 

Người có tài 

sản đấu giá 
Tài sản đấu giá 

Giá khởi điểm 

đấu giá 

Giá trúng đấu 

giá 

Chênh lệch so 

với GKĐ 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) =(6)-(5) (8) 

1        

2        

3        

4        

…        

 

 

 

 

 

  



 

 

Biểu mẫu BM03 
TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:......................           ................, ngày      tháng 6 năm 2026 

 

 

DANH SÁCH CÁC CUỘC ĐẤU GIÁ THÀNH TRONG NĂM 2024, NĂM 2025  

CÓ CHÊNH LỆCH TĂNG TỪ 100% TRỞ LÊN SO VỚI GIÁ KHỞI ĐIỂM 

 (Theo tiêu chí V của Phụ lục II kèm theo Thông báo số         /TB-T02-HĐTLTS ngày    tháng 6 năm 2026 

của Học viện Cảnh sát nhân dân) 

 

STT 
Số hợp đồng, 

ngày ký hợp 

đồng 

Người có tài sản 

đấu giá 

Tài sản 

đấu giá 

Thời gian mở 

phiên đấu giá 

Giá khởi điểm 

đấu giá 

Giá trúng 

đấu giá 

Chênh lệch so 

với GKĐ 

% chênh 

lệch so với 

GKĐ 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= 

(7)-(6) 

(9) = 

(8)/(6)x100 
(12) 

1          

2          

3          

4          

…          

 


